MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II – MÔN TOÁN KHỐI 10

Năm học: 2020 – 2021. Thời gian làm bài: 90 phút 
	STT
	NỘI DUNG KIẾN THỨC
	ĐƠN VỊ KIẾN THỨC
	CÂU HỎI THEO MỨC ĐỘ NHẬN THỨC
	Tổng số câu
	Tổng thời gian
	

	
	
	
	NHẬN BIẾT
	THÔNG HIỂU
	VẬN DỤNG
	VẬN DỤNG CAO
	
	
	TỈ LỆ %

	
	
	
	Ch TN
	Thời 

gian
	Ch TL
	Thời gian
	Ch TN
	Thời gian
	Ch TL
	Thời gian
	Ch TN
	Thời gian
	Ch TL
	Thời gian
	Ch TN
	Thời gian
	Ch TL
	Thời gian
	Ch TN
	Ch TL
	
	

	 1

 
	Hàm số

	Tập xác định hàm số
	
	
	1
	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	1
	7
	10%



	
	
	Hàm số bậc hai
	
	
	1
	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	1
	7
	10%

	 2
	Phương trình
	Phương trình trị tuyệt đối
	
	
	1
	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	1
	7
	10%

	
	
	Phương trình căn thức
	
	
	1
	7
	
	
	1
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	2
	17
	20%

	3
	Hệ phương trình
	Hệ đối xứng loại 1
	
	
	
	
	
	
	1
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	1
	10
	10%

	4
	Bất đẳng thức
	BĐT Cô-Si
	
	
	
	
	
	
	1
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	1
	6
	5%

	
	
	Tích vô hướng, độ dài, chu vi...
	
	
	
	
	
	
	1
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	1
	6
	5%

	5
	Tích vô hướng và ứng dụng
	Điểm thỏa đẳng thức vec tơ.
	
	
	
	
	
	
	1
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	1
	10
	10%

	
	
	Điểm thỏa điều kiện cho trước.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	13
	
	
	
	
	0
	1
	13
	10%

	6
	Hệ thức lượng
	Định lí sin, cosin, toán thực tế.
	
	
	1
	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	1
	7
	10%

	Tổng
	
	
	5
	35
	
	
	5
	42
	
	
	1
	13
	
	
	
	
	0
	11
	90
	100%

	Tổng
	50%
	40%
	
	10%
	
	
	
	
	100%

	Tổng điểm

	5 điểm
	4 điểm
	1 điểm
	
	
	10


MÔ TẢ SƠ LƯỢC MA TRẬN ĐỀ

Mức độ nhận biết: 

· Tìm được tập xác định của hàm số ở dạng cơ bản.
· Xác định các yếu tố liên quan đến hàm số bậc hai (trục đối xứng, tọa độ đỉnh, tọa độ giao điểm)
· Giải được các bài toán về phương trình trị tuyệt đối, phương trình căn thức dạng cơ bản.
· Sử dụng định lí cosin vào thực tế để tìm các yếu tố liên quan.
Mức độ thông hiểu: 

· Giải được phương trình căn thức dạng đặt ẩn phụ.
· Giải được hệ phương trình đối xứng loại 1.
· Biết được bất đẳng thức côsi cho bộ 2 số .
· Biết được việc sử dụng tích vô hướng vào việc chứng minh tam giác vuông
và tìm tọa điểm thỏa đẳng thức Vectơ.









 

Mức độ vận dụng thấp:

· Vận dụng được lý thuyết đã học về tích vô hướng vào việc tìm tọa độ điểm thỏa điều kiện cho trước.
	STT
	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	Chuẩn kiến thức kỹ năng cần kiểm tra
	Số câu hỏi the mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng Cao

	
	1.Hàm số
	Tập xác định hàm số.
	Nhận biết: 

Học sinh biết cách tìm TXĐ của hàm số dạng cơ bản.

	1
	
	
	

	
	
	Hàm số bậc hai.
	Nhận biết: 

Xác định được các yếu của hàm số bậc hai: tọa độ đỉnh, trục đối xứng, giá trị... và tìm được tọa độ giao điểm của hàm số với các trục tọa độ.


	1
	
	
	

	
	2. Phương trình
	Phương trình trị tuyệt đối
	Nhận biết:
Giải được phương trình trị tuyệt đối ở dạng cỏa bản nhất.

	1
	 
	
	

	
	
	Phương trình căn thức
	Nhận biết:

Sử dụng công thức để giải phương trình căn thức dạng cơ bản.
Thông hiểu:

Giải được phương trình căn thức dạng đặt ẩn phụ.

	1
	1
	
	

	
	3.Hệ phương trình
	Giải hệ phương trình
	Thông hiểu: 
Áp dụng phương pháp giải của hệ đối xứng loại 1 vào giải hệ phương trình.

	
	1
	
	

	
	4. Bất đẳng thức
	BĐT Cô Si
	Thông hiểu

Chứng minh một bất đẳng thức dựa vào BĐT Côsi ở dạng cơ bản.
	
	1
	
	

	
	5. Tích vô hướng và ứng dụng.
	Tìm tích vô hướng 
	Thông hiểu:
Sử dụng kiến thức tích vô hướng để chứng minh tam giác vuông.
	
	1
	
	

	
	
	Tìm điểm thỏa đẳng thức vectơ 
	Thông hiểu:

Sử dụng kiến thức tọa độ vec tơ để tìm điểm thỏa đẳng thức vectơ.

	
	1
	
	

	
	
	Tìm điểm thỏa điều kiện
	Vận dụng:
Sử dụng kiến thức vectơ để tìm điểm thỏa điều kiện 3 điểm thảng hàng.
	
	
	1
	

	
	6. Hệ thức lượng trong tam giác.
	Định lý Côsin
	Nhận biết:

Sử dụng định lý Côsin ứng dụng vào giải toán thực tế.  
	1
	
	
	


